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TÓM TẮT
 Sau bố trí tái định cư, thì công tác triển khai thực hiện các hoạt động hậu tái định cư cho cộng đồng cũng luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, việc tiếp cận các chính sách xã hội, nhất là các dịch vụ xã hội cơ bản của nhóm cư dân tái định cư vẫn còn gặp khó khăn, tồn tại nhiều rào cản trong việc tham gia và thụ hưởng các chính sách.
Bài viết dưới đây sẽ phân tích thực trạng tiếp cận an sinh xã hội của cộng đồng vạn đò tái định cư – một trong những nhóm dân cư dễ bị tổn thương tại thành phố Huế, về việc sử dụng một số dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, giáo dục, y tế và nước sạch, với mong muốn chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện và thụ hưởng chính sách. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tăng tính hiệu quả tiếp cận chính sách và đảm bảo cuộc sống an sinh cho người dân tại nơi ở mới.
Từ khóa: Cư dân vạn đò; Dịch vụ xã hội cơ bản, Tái định cư.
ĐẶT VẤN ĐỀ
	Dịch vụ xã hội cơ bản được xác định là một trong bốn thành tố chính của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hiện nay, bên cạnh các trụ cột về Chính sách việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu; Bảo hiểm xã hội và Trợ giúp xã hội. “Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được coi là những hoạt động đầu tiên và ở tầng thấp nhất trong hệ thống an sinh xã hội” [4, tr.24]. Đối với người dân, việc đánh giá chất lượng xã hội chính là thông qua mức độ sử dụng các dịch vụ xã hội. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề ra mục tiêu “bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số”[1, tr.2].
	Cư dân vạn đò tại thành phố Huế là một trong những nhóm dân cư yếu thế. Một số nghiên cứu liên quan đến nhóm đối tượng dân cư này của tác giả Nguyễn Xuân Hồng (2012) “Cư dân vạn đò của thành phố Huế ở các khu định cư, tái định cư” và Trương Thị Yến (2017) “Đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của phụ nữ vạn đò tại khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế” đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Bài viết dưới đây sẽ mô tả thực trạng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tái định cư dựa trên khảo sát thực tế của nhóm nghiên cứu thuộc khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Huế, với công cụ khảo sát là bảng hỏi cấu trúc trên dung lượng mẫu nghiên cứu 183/543 hộ gia đình tại khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế. Căn cứ vào kết quả khảo sát, chúng tôi phân tích chất lượng thực hiện an sinh xã hội thông qua việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của nhóm này. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng tính hiệu quả tiếp cận an sinh xã hội của cư dân vạn đò nói riêng và nhóm di dân nói chung.
1. Đặc điểm của cư dân vạn đò tại địa bàn nghiên cứu
1.1. Đặc điểm của cư dân vạn đò trước khi lên tái định cư
Trong quan niệm của người Huế trên đất liền, cư dân vạn đò là tầng lớp dân cư nghèo khổ, ít học và phức tạp. Nhóm dân cư này vì sự phân biệt đó nên cũng thường sống khép kín và thiếu cởi mở trong tiếp xúc đối với dân trên bộ. Do cuộc sống lênh đênh này đây mai đó, ít có chữ nghĩa, nên cư dân thủy diện thường mang những nét đặc trưng riêng, phản ánh rất rõ cuộc sống gắn liền với sông nước. Trước khi diễn ra những đợt tái định cư, cộng đồng dân cư này mang các đặc điểm: 
	Về không gian cư trú: Có không gian cư trú biệt lập so với không gian trên bờ. Họ lấy thuyền làm nhà, làm phương tiện sinh hoạt, sản xuất. Mặt tích cực của đặc điểm này là sự linh hoạt và khả năng chịu đựng áp lực về môi trường sống và sản xuất, nhưng lại tạo ra sự bất ổn và thiếu bền vững trong phát triển.
	Về mặt dân cư: Cơ cấu dân cư phức tạp và đa dạng, không thuần nhất. Tỷ lệ sinh đẻ cao, phổ biến gia đình có quy mô lớn, đông con, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ, thất học cao; …
	Về kinh tế: Là cộng đồng nghèo cơ sở vật chất, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện sống cũng như nhu cầu về thông tin và các mối quan hệ xã hội; Không có đất sản xuất, đất ở hay các loại khác; Cơ cấu nghề khá đơn giản nhưng lại rất đa dạng, nặng về lao động chân tay; Lao động theo mùa vụ, nguồn thu nhập không đủ tích lũy mà chỉ đủ chi tiêu hàng ngày.
	Về xã hội: Là cộng đồng chịu sự phân biệt đối xử khắt khe của những người trên bộ; có tâm lý tự ti, ngại tiếp xúc, mặc cảm về “kẻ nốc – dân chài”... Các thiết chế văn hóa, các sinh hoạt văn hóa hầu như không có [3, tr.80]. 
[bookmark: _Toc480292051][bookmark: _Toc484496357][bookmark: _Toc485106958]	1.2. Đặc điểm nhân khẩu, lao động và việc làm của cư dân vạn đò tại khu tái định cư hiện nay
[bookmark: _Toc480292269][bookmark: _Toc485107108][bookmark: _Toc485107158]	Về nhân khẩu: Khu tái định cư Hương Sơ hiện có 543 hộ, trong đó số lao động ước tính khoảng 1120 người. Quy mô, số lượng nhân khẩu trong mỗi hộ gia đình khá đông, được thể hiện qua bảng dưới đây.



Bảng 1. Tình hình nhân khẩu trong hộ gia đình ở khu Hương Sơ
	Tổ
	Tổng số hộ
	Tổng số khẩu

	12
	152
	862

	13
	183
	1053

	16
	208
	1128


	(Nguồn: Điều tra thực tế, 2017)
	Về lao động:  Đa số lao động thuộc cộng đồng cư dân vạn đò có trình độ thấp là thực tế phổ biến tại địa bàn khảo sát, đây cũng chính là rào cản khiến lao động tại địa phương khó tiếp cận được cơ hội việc làm tốt. Biểu đồ dưới đây sẽ thể hiện phần nào trình độ dân trí của cư dân vạn đò qua việc khảo sát trình độ học vấn của các chủ hộ gia đình. Chủ hộ có độ tuổi nhỏ nhất là 22 tuổi và lớn nhất là 81 tuổi.

[bookmark: _Toc480292052][bookmark: _Toc484496358][bookmark: _Toc485106959]Hình 1. Trình độ học vấn của chủ hộ gia đình tại khu Hương Sơ
(Nguồn: Điều tra thực tế, 2017)
	Điều đáng lưu ý về đặc điểm lao động thuộc cộng đồng này là hầu hết các gia đình vạn đò đều để trẻ em tham gia vào hoạt động kiếm tiền mặc dù các em đang ở lứa tuổi chưa được phép tham gia lao động theo quy định của Nhà nước. Các công việc mà trẻ em ở đây thường làm là đi bán dạo vào buổi tối tại các quán nhậu trên địa bàn thành phố Huế. Nguyên nhân của việc phải tham gia lao động ở độ tuổi còn quá nhỏ là do công việc của bố mẹ bấp bênh, thu nhập của gia đình không đủ trang trải chi phí hàng ngày và học tập của con cái, đời sống của người dân còn gặp vô vàn khó khăn. Nhiều hộ khi được hỏi đều mong muốn “có giấy hộ nghèo”… 
	Về việc làm: Những ngành nghề chính của cư dân thủy diện trước và sau tái định cư cơ bản vẫn là những công việc lao động phổ thông, cần tới sức lao động từ chân tay. Cơ cấu nghề nghiệp được thể hiện qua hình 2. 
[bookmark: _Toc484496584][bookmark: _Toc485107086][bookmark: _Toc485107162]
Hình 2. Cơ cấu nghề nghiệp của chủ hộ
(Nguồn: Điều tra thực tế, 2017)
	Hiện tại, bên cạnh các công việc lao động chân tay thì đã xuất hiện thêm một số công việc mang tính chất “văn phòng” như in ấn, photocoy, nhân viên bán hàng tại các siêu thị do nhiều thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề. Rất nhiều hộ tái định cư mong muốn thay đổi nghề nghiệp để cải thiện cuộc sống nhưng không dễ. Những lao động lớn tuổi và không có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp, phải tiếp tục với công việc truyền thống.
2. Thực trạng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tái định cư 
	Đảm bảo cuộc sống ổn định hậu tái định cư, các cấp chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội cho cư dân vạn đò. Tuy nhiên, việc tiếp cận chính sách của nhóm này thường khó khăn hơn so với các nhóm dân cư khác. Điều này sẽ được mô tả cụ thể hơn qua việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tại khu tái định cư Hương Sơ hiện nay.
2.1. Tiếp cận nhà ở
Nhà ở là vấn đề chú ý nhất đối với các hộ tái định cư vốn là cư dân thủy diện. Mặc dù dự án tái định cư đã rất cố gắng tạo mọi điều kiện cho người dân có được nhà ở ổn định, vẫn không ít hộ gặp khó khăn về điều kiện nhà ở và không gian sinh hoạt cho gia đình. 
Bảng 2. Tỷ lệ hộ ở chung nhà với hộ khác
	Loại hộ 
	Số lượng (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Hộ có nhà ở
	161
	88,0

	Hộ ở chung nhà với hộ khác
	22
	12,0


(Nguồn: Điều tra thực tế, 2017)
Một trong những khó khăn lớn nhất của người dân tại đây là chưa trả hết tiền cấp nhà. Tại thời điểm khảo sát, các hộ gia đình chỉ còn hơn vài năm nữa là phải trả hết tiền mua nhà nhưng hầu hết đều chưa có điều kiện để chi trả. Hơn nữa, do chưa trả hết tiền mua nhà cho nên các hộ gia đình ở đây chưa được cấp thẻ đỏ, do đó họ chưa có quyền sở hữu ngôi nhà mà mình đang ở. Vì chưa có quyền sở hữu nhà ở nên việc muốn cải tạo hay sửa sang căn nhà đều không được phép.
2.2. Tiếp cận giáo dục
Nhận thấy việc nâng cao dân trí cho nhóm cư dân thủy diện là điều vô cùng quan trọng nên sau khi ổn định chỗ ở, nhà nước và chính quyền địa phương, cũng như nhiều tổ chức và cá nhân đã chung tay hỗ trợ cho các em ở đây được đến trường, hoàn thiện các hoạt động hậu tái định cư. Các chính sách như miễn/giảm học phí cho con em hộ nghèo; hỗ trợ sách vở/đồ dùng học tập/tiền ăn cho trẻ em vạn đò, trợ cấp một phần học phí…đã thực sự khuyến khích và hỗ trợ cho các em tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, vẫn chỉ có một bộ phận nhỏ hộ gia đình được tiếp cận đến các chương trình này. Điều này thể hiện ở biểu đồ 3

Hình 3. Tỷ lệ hộ gia đình nhận được hỗ trợ về giáo dục
(Nguồn: Điều tra thực tế, 2017)
Tình trạng bỏ học giữa chừng của học sinh vẫn rất phổ biến, diễn ra ở cả 3 cấp, từ tiểu học cho đến trung học phổ thông. Các nguyên nhân chủ yếu được ghi nhận là do: Không có tiền nộp học phí (50,3%), không có người lao động (13,1%), không thích đi học 9,3%, hộ không còn người đi học (27,3%)[footnoteRef:1]. Có thể thấy rõ rào cản lớn nhất khiến người dân thủy diện tái định cư khó tiếp cận các cơ hội giáo dục là tình trạng nghèo đói và trình độ học vấn thấp. Vòng luẩn quẩn giữa việc nghèo đói - thất học – thất nghiệp không chỉ làm hạn chế cơ hội hòa nhập của cư dân mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương và xã hội. [1:  Nguồn từ Điều tra thực tế năm 2017] 

2.3. Tiếp cận y tế
	Tại địa bàn, chính quyền địa phương triển khai nhiều chính sách đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho người dân, một số người dân thủy diện đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, địa phương cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về chính sách kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh miễn phí. Dù vậy, vấn đề sử dụng các dịch vụ y tế của cư dân vạn đò vẫn gặp không ít rào cản. Nhu cầu khám chữa bệnh của họ thường cao hơn các đối tượng khác nhưng khả năng sử dụng các dịch vụ y tế lại thấp hơn. Đánh giá việc tiếp cận y tế của cư dân vạn đò được nhóm nghiên cứu nhìn nhận qua các khía cạnh dưới đây: 
	Thứ nhất, tỷ lệ hộ gia đình tìm đến cơ sở y tế để khám/chữa bệnh còn thấp 
	Nhiều người có bệnh nhưng không đi chữa là thực tế phổ biến của cư dân thủy diện tại địa bàn nghiên cứu. Các nguyên nhân ghi nhận được thể hiện ở bảng 3 dưới đây
Bảng 3. Nguyên nhân không tới cơ sở y tế khi người nhà bị bệnh
	Lý do không đi khám chữa bệnh
	Tỷ lệ (%)

	Kinh tế khó khăn (không có tiền)
	49

	Không có thẻ bảo hiểm y tế
	31

	Bệnh chưa đến mức đi khám
	15

	Để bệnh tự khỏi
	5


	(Nguồn: Điều tra thực tế, 2017)
	Có thể thấy rằng, điều kiện kinh tế nghèo nàn là lý do lớn nhất khiến người dân không dám chi cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Rõ ràng đây là một rào cản lớn hạn chế người nghèo trong cộng đồng cư dân vạn đò tiếp cận các dịch vụ y tế.
Thứ hai, sự tham gia bảo hiểm y tế của người dân
Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tại khu tái định cư Hương Sơ, mặc dù chính quyền địa phương đã rất quan tâm đến việc giảm thiểu tối đa tình trạng những người dân không có khả năng sử dụng dịch vụ y tế, thể hiện ở việc vận động người dân, nhất là cư dân vạn đò mua bảo hiểm y tế. Kết quả của sự nỗ lực đó là đa số hộ gia đình có thành viên trong nhà tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là ở những gia đình có con cái đang đi học. Tuy nhiên, khi được hỏi “Bản thân ông/bà có thẻ bảo hiểm y tế không?” thì đa số các chủ hộ gia đình trả lời “Không” bởi bản thân họ mặc dù rất muốn mua bảo hiểm nhưng do không có điều kiện kinh tế nên cũng không thể tham gia. Đáng lo ngại hơn, những người không có điều kiện mua bảo hiểm y tế lại là những người có nhu cầu khám chữa bệnh khá cao. Bởi họ thường là lao động chính trong nhà, phải làm những công việc lao động nặng nhọc hàng ngày cho gia đình nên sức khỏe thường kém hơn.
Thứ ba, mức độ nhận được hỗ trợ y tế trong vài năm trở lại đây của hộ gia đình
	Trước đây, khi ở dưới đò, việc tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân vô cùng hạn chế và khó khăn. Bây giờ, khi đã ổn định tại khu tái định cư Hương Sơ, người dân đã bắt đầu có thói quen tìm đến trạm y tế để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Các hoạt động này được thực hiện chủ yếu bởi trạm y tế của phường. Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù trang thiết bị phục vụ cho hoạt động y tế tại trạm còn thiếu thốn, cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng đội ngũ cán bộ y tế tại đây vẫn ưu tiên nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu đã và đang được triển khai tại địa phương như giáo dục sức khỏe; Quản lý theo dõi bà mẹ mang thai và trẻ em suy dinh dưỡng; Khám và điều trị phụ khoa; Tiêm chủng cho trẻ em; Phòng chống các bệnh dịch tại địa phương… Tuy nhiên, rào cản tiếp cận dịch vụ lại xuất phát từ nhóm đối tượng thụ hưởng là cư dân vạn đò. Người dân ở đây không có thói quen tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực y tế. Thái độ thụ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình đã khiến họ đánh mất nhiều cơ hội tham gia các dịch vụ cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe diễn ra tại địa phương nói riêng và trên địa bàn thành phố Huế nói chung. Sự hạn chế về trình độ nhận thức và điều kiện kinh tế của cư dân vạn đò càng làm giãn rộng khoảng cách tiếp cận giữa nhóm này với các dịch vụ y tế tại địa phương. 
2.4. Tiếp cận nước sạch
	Tại khu tái định cư, người dân được sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống cung cấp nước máy của thành phố Huế. Theo khảo sát, 100% hộ gia đình tại địa bàn nghiên cứu đều sử dụng nước máy trong ăn, uống và sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người dân cảm thấy hài lòng với việc sử dụng nguồn nước hiện tại của hộ gia đình, tỷ lệ này chiếm 35%. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa thật sự hài lòng với nguồn nước mà gia đình đang sử dụng (18%)[footnoteRef:2]. Lý do mà các hộ không hài lòng là do phí nước sạch quá cao so với việc sử dụng nước hàng ngày của họ. Ngoài ra một số hộ gặp vấn đề với ống dẫn nước, nước chảy chậm và yếu, nhất là về mùa hè. Bên cạnh đó, khoản chi phí trả tiền nước hàng tháng cũng là một trong những khó khăn mà người dân ở đây phải lưu tâm . Nhiều gia đình đông người nên hàng tháng chi phí cho tiền nước rất lớn, vì thu nhập thấp nên hàng ngày họ cố gắng tiết kiệm tối đa việc sử dụng nước sạch. Một số hộ gia đình thường dùng lại nước rửa rau để rửa chén bát hoặc giặt quần áo, số khác thì dùng dụng cụ để tích trữ nước mưa…Người dân cũng không cảm thấy thoải mái với việc này nhưng họ không còn cách nào khác là phải tiết kiệm nước sạch. Họ cũng mong muốn Nhà nước có thể giảm phí tiền nước cho những cư dân vạn đò như họ.  [2:  Nguồn từ điều tra thực tế năm 2017] 

	Như vậy, có thể thấy được chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ cư dân thủy diện tái định cư tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy nhóm dân này vẫn thiếu khá nhiều cơ hội trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ về nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch. Việc thiếu hụt các cơ hội tiếp cận chính sách có thể được coi là hệ quả của tình trạng “nghèo đa chiều” ở nhóm này, cũng như bị tác động bởi những yếu tố cụ thể dưới đây. 
3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tại khu tái định cư
3.1. Trình độ dân trí thấp
	Tình trạng mù chữ, dân trí thấp của nhóm cư dân vạn đò tái định cư tại phường Hương Sơ là một thực tế. Đây cũng được coi là yếu tố đầu tiên khiến họ khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Hệ quả của mù chữ dẫn đến người dân vạn đò thiếu hiểu biết trong ứng xử, mâu thuẫn, xung đột trong gia đình và bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Mù chữ khiến cư dân vạn đò không chủ động trong việc tiếp cận thông tin dẫn đến sự thiệt thòi so với những nhóm cư dân khác. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới việc phổ biến chính sách của cán bộ địa phương. Nhiều phụ nữ do không biết đọc, biết viết nên không biết cách điền vào các mẫu xin vay vốn, các thủ tục học hành, làm giấy khai sinh cho con cái, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cũng như lập kế hoạch sản xuất hay chi tiêu trong gia đình... dẫn đến thiệt thòi, yếu thế và mất đi cơ hội tiếp cận các chính sách mà bản thân là đối tượng hưởng lợi. Họ cũng ít khi hỏi lại cán bộ địa phương về việc thụ hưởng các chính sách như thế nào bởi khả năng tiếp cận thông tin hạn chế và thái độ tự ti với bản thân. Do đó vô hình chung, bản thân họ tự loại mình ra khỏi sự hỗ trợ từ các chính sách an sinh xã hội.  
3.2. Sự hạn chế của hệ thống dịch vụ xã hội 
	Không thể phủ nhận rằng dự án tái định cư đã đưa đến cho cư dân vạn đò cơ hội lớn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Họ đã có nhà ở - điều mà bao thế hệ cư dân vạn đò trước đây chỉ có trong mơ ước và nay đã trở thành hiện thực. Họ cũng được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn rất nhiều so với khi ở những bến đò, con cái cũng có cơ hội được đến trường và không phải chịu cảnh mù chữ như thế hệ bố mẹ, ông bà trước đây…Tuy nhiên, mức độ tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản vẫn ở mức rất thấp, thậm chí nhiều hộ gia đình vẫn chưa thể sử dụng được các dịch vụ này. Những rào cản đối với họ không chỉ xuất phát từ phía bản thân người sử dụng dịch vụ (trình độ nhận thức quá hạn chế; điều kiện kinh tế nghèo nàn) mà còn từ cả phía hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội. Chẳng hạn như trong một số dịch vụ dưới đây:
[bookmark: _GoBack]	- Dịch vụ thông tin và truyền thông: Việc cung cấp thông tin ở địa phương còn mang tính đại trà, chưa có sự phân loại đối tượng người nhận thông tin. Đa phần cư dân vạn đò là người không biết chữ, nhận thức hạn hẹp, việc tiếp cận thông tin vô cùng hạn chế. Tuy nhiên, cách phổ biến thông tin của cán bộ địa phương vẫn đánh đồng như các nhóm cư dân có trình độ nhận thức khác. Do vậy mà người dân tiếp nhận thông tin chậm, thậm chí là không biết đến thông tin và có nhiều trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Trong quá trình chúng tôi khảo sát, một hộ dân cho biết: “Năm trước chính quyền phổ biến là chúng tôi mỗi tháng phải trả 500 ngàn đồng tiền cấp nhà và sẽ có người đến thu hàng tháng. Nhưng mà nói không rõ ràng nên đợt vừa rồi nhiều hộ ở đây bị kẻ xấu lừa. Họ đến từng nhà, nói là người của ngân hàng và thu nợ của chúng tôi. Nhiều hộ nộp tiền lắm, đến khi có cán bộ trên phường xuống chúng tôi mới biết”[footnoteRef:3] [3:  Phỏng vấn sâu chủ hộ gia đình vạn đò tái định cư tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.] 

	- Dịch vụ giáo dục: Các chương trình, chính sách an sinh trong lĩnh vực giáo dục mới chỉ tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em trong bậc học mầm non đến trung học cơ sở. Việc phổ biến thông tin thông qua hình thức giáo dục nâng cao nhận thức đến các nhóm khác như thanh niên, người già, người lao động…chưa thật sự được chú trọng. Người dân ở đây cần nhiều lớp học với hình thức giáo dục cộng đồng về xóa mù chữ, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, sinh kế cho hộ gia đình,…
	- Dịch vụ y tế: Cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tại địa bàn được thực hiện thông qua trạm y tế địa phương. Bao gồm các hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, với cơ sở vật chất còn hạn hẹp, đội ngũ y bác sỹ chưa nhiều (01 bác sỹ tại trạm) nên việc cung cấp dịch vụ chưa thật sự chuyên nghiệp. Chẳng hạn các buổi tuyên truyền giáo dục sức khỏe mới chỉ là hoạt động lồng ghép trong các buổi họp, hay trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân đến thăm khám tại trạm, ít/chưa có hoạt động thực hiện tại cộng đồng dành cho những đối tượng đặc thù như cư dân vạn đò.
3.3. Sự trợ giúp của cộng đồng
	Sự trợ giúp của cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng cơ hội tham gia an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt trong điều kiện nhà nước đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế như hiện nay. Tại địa bàn nghiên cứu, chính quyền địa phương luôn khuyến khích các cá nhân, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp… tham gia vào việc hỗ trợ cho cư dân vạn đò ổn định cuộc sống, tìm kiếm cơ hội việc làm. Các tổ chức xã hội trong và ngoài nước như Trung tâm Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội Huế (CODES), Hội Phật giáo Huế, tổ chức SOS, tổ chức BRETAGNE (Pháp), tổ chức Zhi Shan (Đài Loan) đã hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp cho cư dân vạn đò ổn định cuộc sống hậu tái định cư. “Chúng tôi xác định việc ổn định cuộc sống cho dân vạn đò sau tái định cư là việc phải làm nhanh chóng và cần đến nhiều chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ chưa có nhà ở, đất ở do tách khẩu nhưng vì gia đình không nằm trong diện được cấp nên chúng tôi cũng rất khó khăn để giải quyết. Vì vậy, chúng tôi rất khuyến khích sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội, của các nhà hảo tâm để cư dân vạn đò sớm ổn định cuộc sống sau tái định cư[footnoteRef:4].” [4:  Phỏng vấn sâu cán bộ phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Huế] 

4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho cư dân vạn đò tại khu tái định cư
4.1. Giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân
	Để thích ứng kịp với cuộc sống tại nơi ở mới, cư dân vạn đò cần có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng xã hội. Do đó, việc tổ chức các hình thức giáo dục là điều hết sức cần thiết. Ngoài các hoạt động đã được triển khai tại địa phương như mở lớp xóa mù, lớp học tình thương dành cho trẻ em, hỗ trợ đào tạo nghề thì giáo dục nâng cao nhận thức còn bao gồm cả việc truyền thông để nâng cao hiểu biết các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, các chương trình trợ giúp của cộng đồng. Nhân viên công tác xã hội cần có những hình thức tuyên truyền phù hợp với khả năng nhận thức của cư dân vạn đò. Hình thức có thể là tiếp cận người dân và phổ biến trực tiếp, phát qua loa truyền thanh tại tổ dân phố, truyền thông bằng hình ảnh và các từ ngữ dễ hiểu…
4.2. Hỗ trợ kết nối dịch vụ công tác xã hội
	Bên cạnh các dịch vụ xã hội cơ bản của hệ thống an sinh xã hội nhà nước, cư dân vạn đò cần được tạo điều kiện để kết nối tới các dịch vụ công tác xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống hậu tái định cư. “Dịch vụ công tác xã hội là những dịch vụ hướng đến nhóm đối tượng yếu thế để thực hiện quyền cơ bản của con người trong phát triển bền vững. Các dịch vụ công tác xã hội hoạt động dưới nhiều hình thức, cụ thể hóa các luật pháp, chính sách nhà nước về các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý…cung cấp trợ giúp cho các cá nhân, nhóm, cộng đồng khắc phục các khó khăn, giảm thiểu những rào cản và bất bình đẳng xã hội” [2, tr.59]. Những hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân thủy diện tái định cư phần lớn xuất phát từ năng lực sử dụng chính sách của người dân. Do vậy, việc kết nối họ tới các dịch vụ công tác xã hội như tham vấn gia đình, tư vấn hỗ trợ việc làm, tư vấn pháp luật, hướng nghiệp và đào tạo nghề…là điều quan trọng để tạo ra cơ hội tiếp cận hệ thống nguồn lực (chính thức và không chính thức) một cách hiệu quả hơn.
5. Kết luận
	Dịch vụ xã hội cơ bản chiếm vai trò quan trọng trong đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân, đặc biệt là nhóm cư dân trong các vùng tái định cư. Khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng thì người dân sẽ yên tâm sinh sống lâu dài và phát triển cuộc sống tại nơi ở mới. Từ thực tế khảo sát, có thể thấy rằng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tính đến việc bao phủ dịch vụ xã hội cơ bản cho cư dân vạn đò tái định cư. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và sử dụng chính sách của nhóm yếu thế này vẫn gặp rất nhiều rào cản, khiến họ ít có cơ hội tham gia và thụ hưởng chính sách. Do đó, thiết kế các chương trình tái định cư trong thời gian tới, cần thiết phải chú trọng tới yếu tố bao phủ mạng lưới dịch vụ xã hội cơ bản, đó cũng là yêu cầu cấp thiết không chỉ đối với người dân trong vùng tái định cư mà còn là yếu tố nhằm đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân./.
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ABSTRACT
In addition to the resettlement activities, the post – resettlement actions for the community are always taken seriously by the Party and State of Vietnam. However, resettlement people still opposite many difficulties in approaching basic social services in fact. This paper focus on analyzing the situation of assessing social welfare of resettlement of boat community who are vulnerable group in Hue city, about using some of social services such as housing, education, health and clean water. Finally, we will propose some effective solutions to ensuring better life for resettlement boat community at new accommodation.
Key words: Boat community; Basic social services; Resettlement
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